
 

1 Phạm Vũ Linh Đan 18/8/2020 Nữ Xóm Đông Bình Phạm Văn Kiên

2 Bùi Gia Hưng 26/07/2020  Xóm Đắc Phú Bùi Văn Tiệp

3 Nguyễn Khánh Phong 28/01/2020  Thôn Đai Hưng Nguyễn Văn Chung

4 Lê Đình Anh Tiên 23/05/2020  Xóm Đông Bình Lê Đình Tùng

5 Trần Bảo Trâm 25/5/2020 Nữ Xóm Đông Bình Trần Văn Huỳnh

6 Trịnh Hà Anh 03/11/2020 Nữ Thôn  ĐắcThắng ThượngĐỗ Thị Hiên

7 Trương Khôi Nguyên 13/07/2020 Xóm Đông Mỹ Vũ Thị Xuân Thủy

8 Đỗ Quỳnh Anh 19/4/2020 Nữ Đông Ba Thượng Giàng Thị Hoa

Số

TT
Ghi chúHọ và tên

Ngày tháng

sinh
Nữ

Chỗ ở

(thôn, xã...)

Họ và tên cha hoặc

mẹ hoặc người đỡ đầu

UBND xã: Đồng Thịnh

Trường TH Nghĩa Minh

 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN SINH LỚP 1 TRÁI TUYẾN NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-THNM ngày 03/8/2026)


